
STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

1 045169007530
HỘ KINH DOANH CÔ 

THOẢNG

312/4 Trần Phú, Tổ 5B, Khu phố 9, Phường Xuân 

An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

10,000,000         Giáo dục khác chưa được phân vào đâu NGUYỄN THỊ THOẢNG

2 075300008259
HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ NEO

206 Thích Quảng Đức, Phường Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000         Dịch vụ phục vụ đồ uống LÝ CẨM KÍU

3 075195003339
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HOÀ MOBILE 2

1A177 Trần Phú, Phường Xuân Thanh, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000         

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 

và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

HUỲNH THỊ THU THUỶ

4 075179020923 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
79 Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
7,000,000           Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

NGUYỄN THỊ THANH 

HẰNG

5 075095001335
HỘ KINH DOANH F13 

ARCHTEAM

217/15 Thích Quảng Đức, KP6, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên 

quan
NGÔ TRỌNG PHIẾN

6 075070003320
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HUY TUẤN SƠN

241A Hồng Thập Tự, Phường Xuân Trung, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000         

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả 

da trong các cửa hàng chuyên doanh
NGUYỄN HUY TUẤN SƠN

7 075095014583
HỘ KINH DOANH PHỤ 

KIỆN ĐIỆN THOẠI AE STORE

198 Trần Phú, khu phố 3, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
40,000,000         Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình NGUYỄN CÔNG THANH

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG KHÁNH

Tháng 9/2026

(Chấm dứt hộ kinh doanh)



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

8 075188020720
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THÙY TRANG

kiot số 5 chợ Xuân Thanh, Phường Xuân Thanh, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-                       Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG

9 075300019884 HỘ KINH DOANH TÁO NAIL
số 8 Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000         

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu,Dịch vụ tắm hơi, 

massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 

tương tự (trừ hoạt động thể thao)

CHÂU THỊ MỸ TRINH

10 094081008721
HỘ KINH DOANH NHÀ 

SÁCH CÚ MÈO

115 Nguyễn Du, Phường Xuân An, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000       

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ trò 

chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
SƠN WA NA RI

11 075078006418
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

QUỐC DUY

N28 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       DƯƠNG QUỐC DUY

12 075080003584
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐỨC TÍN - BT

Số 24, Đường số 5, Tổ 5, khu phố Bầu Sầm, 

Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       Bán buôn thực phẩm NGUYỄN ĐỨC TÍN

13 075087011687
HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN THỨC

455 Hồ Thị Hương, khu phố 9, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động
LÃ NĂNG THỨC

14 040189025439
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HẰNG

278 Nguyễn Tri Phương, Khu phố 6, Phường Xuân 

An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000       Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép NGUYỄN THỊ HẰNG   

15 075072011465 TRẦN VĂN MINH
249 Trần Phú, tổ 2, Kp3, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-                       

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt 

khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 

doanh

TRẦN VĂN MINH



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

16 040080011907
HỘ KINH DOANH RÈN VIẾT 

CHỮ ĐẸP

56 Hoàng Văn Thụ, KP4, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000         Giáo dục khác chưa được phân vào đâu NGUYỄN PHÚC HÀO

17 038066023679
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TUYẾN

88 Nguyễn Chí Thanh tổ 1 khu phố 10 , Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000         Giáo dục khác chưa được phân vào đâu NGUYỄN VĂN TUYẾN

18 075073011662
HỘ KINH DOANH BÙI HÒA 

(BIN NET)_

359 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hoà, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác BÙI HÒA (BIN NET)_

19 079060028078
HỘ KINH DOANH MINH 

LỘC

Số 10 Phan Chu Trinh, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000       Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác TRẦN NGỌC MINH

20 075079002496
HỘ KINH DOANH TRẦN 

PHẠM DƯƠNG HOÀNG

168/13 Ngô Quyền, Phường Xuân Thanh, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-                       Bán buôn đồ dùng gia đình

TRẦN PHẠM DƯƠNG 

HOÀNG

21 045156000826
HỘ KINH DOANH GIÁO 

DỤC TIỂU HỌC CÔ NĂM

Số nhà 01 đương số 01, khu phố Bàu Trâm, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

20,000,000         Giáo dục tiểu học TRẦN THỊ DƯỠNG

22 075099006842 HỘ KINH DOANH BI NÂU
62 Hoang Dieu, khu pho 20, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000         Cắt tóc, làm đầu, gội đầu PHẠM VĂN SƠN

23 026085010040
HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 

ĐÔNG (LIME ORANGE)

272 Hùng Vương, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000       Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép ĐỖ VĂN ĐÔNG



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

24 066196017896 HỘ KINH DOANH HẢI NAM

Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số 20, Ấp Bàu Sầm, Xã 

Bàu Trâm, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

1,000,000,000   
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh
ĐOÀN THỊ QUỲNH LƯU

25 038077029443
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THANH HẢI

236 Thích Quảng Đức, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       TRƯƠNG THANH HẢI

26 075303018208
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

HUỲNH THỦY TIÊN

131/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000         Cho thuê băng, đĩa video ĐẶNG HUỲNH THỦY TIÊN

27 087080021079
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN LẬP

Số 16, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

-                       Bán buôn đồ dùng gia đình NGUYỄN VĂN LẬP

28 075058004978
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

NGỌC LÂN

2/7 - Khu phố 6 - Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000         ĐẶNG NGỌC LÂN

29 070189006925
HỘ KINH DOANH HỚT TÓC 

TUYẾT

48 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 5, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

20,000,000         Cắt tóc, làm đầu, gội đầu NGUYỄN THỊ TUYẾT

30 086183016127
HỘ KINH DOANH TỰ 

NHIÊN QUÁN

130 đường Hồng Thập Tự, khu phố 15, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000       

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện 

hoặc internet,Bán lẻ thực phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh,Bán lẻ đồ uống trong các 

cửa hàng chuyên doanh,Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ lưu động

NGUYỄN THỊ HỒNG LỤA

31 052194016449

HỘ KINH DOANH TRẦN 

HỒNG HẠNH (CHO THUÊ 

XE)

Hẻm 9, Tổ 6, ấp Bàu Trâm, Xã Bàu Trâm, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
150,000,000       Cho thuê xe có động cơ TRẦN HỒNG HẠNH



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

32 075086001894
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TẤN CƯỜNG

104 Hoàng Diệu, KP 1, Phường Xuân Thanh, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000       NGUYỄN TẤN CƯỜNG

33 024069009423
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

NGỌC THANH

Số 312, đường Hồng Thập Tự, khu phố 5, Phường 

Xuân Trung, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

-                       DƯƠNG NGỌC THANH

34 075169002999
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

THU HƯƠNG

Số 02 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hoà, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000         

Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và 

sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
ĐINH THỊ THU HƯƠNG

35 3601069890
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TỐ NGÂN NGÂN

KP1, Phường Xuân Bình, Thành phố Long khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000         

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa 

được phân vào đâu

NGUYỄN NGỌC TỐ 

NGÂN NGÂN

36 095098005400
HỘ KINH DOANH EMMOW 

BRA

168 Trần Phú, Khu phố 3, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000         

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả 

da trong các cửa hàng chuyên doanh
NGUYỄN PHI TÂN

37 075197003966
HỘ KINH DOANH BAO BÌ 

THẢO NGUYÊN

Ô 148 , Chợ Long Khánh , KP 11, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000       Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình LÊ LINH THẢO NGUYÊN

38 038088044193
HỘ KINH DOANH GIỚI 

TRÁI CÂY

145 đường Lương Thế Vinh, Tổ 9, khu phố 26, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000         Bán buôn thực phẩm HOÀNG ĐÌNH GIỚI

39 052088001279
HỘ KINH DOANH VÕ VĂN 

THỊNH

Số 39 Hồng Thập Tự, khu phố 19, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
90,000,000         

Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội 

thành
VÕ VĂN THỊNH



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

40 075081006138
HỘ KINH DOANH VÕ 

MINH HẢI

Phan Huy Chú, tổ 6, khu phố 1, Phường Phú Bình, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-                       VÕ MINH HẢI

41 075085004837
HỘ KINH DOANH MUA 

TRÁI CÂY NGUYỄN CẦN

Hẻm 6 đường Lương Thế Vinh, tổ 5 khu phố 26, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000       Bán buôn thực phẩm NGUYỄN VĂN CẦN

42 075197017095
HỘ KINH DOANH TÁO 

ACADEMY

141A Nguyễn Trãi, Khu phố 2, Phường Xuân Hoà, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000         Cắt tóc, làm đầu, gội đầu CHÌU NGỌC THỦY

43 075193022570 HỘ KINH DOANH HITAYA
45 Trần Phú, Khu phố 1, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000         Dịch vụ phục vụ đồ uống TRẦN THỊ MAI NHI

44 075190007551
HỘ KINH DOANH ĐÔNG 

LẠNH TRẦN PHÚ

360 Trần Phú, tổ 8,  Khu phố 10, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000         Bán lẻ thực phẩm PHÙNG THỊ SIM

45 075083008624
HỘ KINH DOANH NHA 

KHOA HOÀNG TÙNG

53 Hoàng Diệu, Khu phố 7, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 

doanh,Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa

NGUYỄN QUANG CƯỜNG

46 060097013591
HỘ KINH DOANH HKD VÕ 

THANH HIẾU

Số 129 Hai Bà Trưng, khu phố 22, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000       Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ VÕ THANH HIẾU

47 075302002441
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ BÍCH NGỌC

số nhà 495, đường Hồ Thị Hương,khu phố Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

30,000,000         Cắt tóc, làm đầu, gội đầu NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

48 075087015865
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

VĂN NGUYÊN 87

Đường Lê Hữu Trác, Tổ 15, khu phố 26, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       Bán buôn thực phẩm NGUYỄN VĂN NGUYÊN

49 075195012076
HỘ KINH DOANH MẶT 

TRỜI HỒNG

số 140/8 Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1,000,000,000   Giáo dục nhà trẻ TRẦN THỊ MỸ TRINH

50 079180018074
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THỊ MỸ PHƯƠNG

241A Hồng Thập Tự - KP 5, Phường Xuân Trung, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000         Hoạt động cấp tín dụng khác DƯƠNG THỊ MỸ PHƯƠNG

51 052073019047
HỘ KINH DOANH NHÀ TRỌ 

THU NGA

64 Phạm Thế Hiển, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
2,500,000,000   Cơ sở lưu trú khác DƯƠNG ĐỨC BÌNH

52 075098016015 HỘ KINH DOANH BINGTEA
166 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000         Dịch vụ phục vụ đồ uống THÒNG TẤN THỊNH

53 075087022879
HỘ KINH DOANH TRẦN VÉ 

SỸ

Tổ 5, khu phố 26, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
100,000,000       Bán buôn thực phẩm TRẦN VÉ SỸ

54 075191014993
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

THU THẢO

Tổ 15 đường Lê Hữu Trác, khu phố 26, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000       Bán buôn thực phẩm PHẠM THỊ THU THẢO

55 087194009725
HỘ KINH DOANH NGỌC 

CHÂU (KIOS)

kios số 49 chợ Long Khánh, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

1,000,000,000   Hoạt động cấp tín dụng khác NGUYỄN HUYỀN TRÂN



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

56 051193003539
HỘ KINH DOANH SPA 

THÚY CLINIC

212 Thích Quảng Đức, Phường Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000         Dịch vụ làm tóc CHẾ THỊ THANH MAI

57 075185022580

HỘ KINH DOANH MUA 

BÁN TRÁI CÂY ÁNH 

PHƯƠNG

Tổ 5, khu phố 26, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
200,000,000       

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
TRẦN THỊ ÁNH PHƯƠNG


